
UNIT 5

NATURAL WONDERS OF THE WORLD

Kỳ quan thiên nhiên của thế giới

MỤC TIÊU – Objectives

* TỪ VỰNG – Vocabulary

sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề thiên nhiên và các đồ dùng cần thiết khi đi du lịch

* NGỮ ÂM – Pronunciation

phát âm các từ chứa âm /t/ và /st/ đứng riêng lẻ và trong câu

* NGỮ PHÁP – Grammar

tự tin sử dụng dạng so sánh hơn nhất của tính từ

sử dụng động từ khuyết thiếu “must” chính xác và phù hợp

* KỸ NĂNG ĐỌC – Reading skills

đọc một tài liệu thông tin du lịch

* KỸ NĂNG NÓI – Speaking skills

nói về và đưa ra lời khuyên du lịch

* KỸ NĂNG NGHE – Listening Skills

nghe để nắm được thông tin về kế hoạch du lịch

* KỸ NĂNG VIẾT – Writing skills

viết một mục hướng dẫn du lịch về một nơi thú vị

A – NGÔN NGỮ

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

* TỪ VỰNG – Vocabulary

Antarctica /æn t kt kə/ˈ ɑː ɪ n. Châu Nam Cực The  climate  of  Antarctica is  the  coldest  on

Earth. (Khí hậu ở Châu Nam Cực là lạnh nhất

trên Trái đất)

backpack / bækpæk/ˈ n. ba-lô I packed all my clothes in the  backpack. (Tôi

đã xếp tất cả quần áo của mình vào ba-lô)

boat /bə t/ʊ n. con thuyền We want to explore the cave by  boat. (Chúng

tôi muốn khám phá hang động bằng thuyền)

boot /bu t/ː n. (giày) ủng You should bring walking  boots  when hiking

outdoors. (Bạn nên mang giày đi bộ khi đi bộ

đường dài bên ngoài)

cave /ke v/ɪ n. hang động The  cave attracts  many  visitors  all  over  the

world. (Hang động ấy thu hút nhiều du khách

trên khắp thế giới)

cuisine /kw zi n/ɪˈ ː n. kĩ  thuật  nấu  ăn, Phu Quoc is famous for its cuisine. (Phú Quốc
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nghệ  thuật  ẩm

thực

nổi tiếng về nghệ thuật ẩm thực)

desert / dezət/ˈ n. sa mạc I think the Sahara  Desert is the hottest in the

world.  (Tôi  nghĩ  sa  mạc Sahara là  nơi  nóng

nhất trên thế giới)

diverse /da v s/ɪˈ ɜː adj. đa dạng The Great Blue Hole has  diverse  marine life.

(Hố Xanh Khổng Lồ có sinh vật biển đa dạng)

essential / sen l/ɪˈ ʃ adj. rất cần thiết It’s  essential to  bring  sunglasses  for  a  beach

vacation. (Mang theo kính râm khi đi biển là rất

cần thiết)

forest / f r st/ˈ ɒ ɪ n. rừng The Amazon rainforest is the largest  forest in

the world. (Rừng nhiệt đới Amazon là khu rừng

lớn nhất thế giới)

island / a lənd/ˈ ɪ n. hòn đảo Ha  Long  Bay  has  thousands  of  islands with

enormous caves. (Vịnh Hạ Long có hàng ngàn

hòn đảo với những hang động khổng lồ)

lake /le k/ɪ n. hồ nước You  should  cross  the  lake before  nightfall.

(Bạn  nên  băng  qua  hồ  trước  khi  màn  đêm

buông xuống)

mountain / ma ntən/ˈ ʊ n. núi The  Matterhorn  is  one  of  the  biggest

mountains  in  Europe.  (Matterhorn  là  một

trong những ngọn núi lớn nhất ở châu Âu)

plaster / pl stə(r)/ˈ ɑː n. băng dán He put a plaster on my finger. (Anh ấy đã dán

miếng băng dán lên ngón tay tôi)

rock /r k/ɒ n. hòn đá, phiến đá There are some large  rocks  sticking up out of

the water. (Có một số tảng đá lớn nhô lên khỏi

mặt nước)

thrilling / θr l ŋ/ˈ ɪ ɪ adj. (gây) hồi hộp It was a  thrilling experience. (Đó là một trải

nghiệm  hồi hộp)

torch /t t /ɔː ʃ n. đèn pin We shone the  torch on the road to the castle.

(Chúng tôi đã soi đèn pin trên đường đến lâu

đài)

travel

agent’s

/ trævlˈ

e d ənt/ɪ ʒ

n. công ty du lịch I  will  contact  a  travel  agent’s  to  book  our

vacation. (Tôi sẽ liên hệ với một công ty du lịch

để đặt kỳ nghỉ)

valley / væli/ˈ n. thung lũng The valley is surrounded by mountains. (Thung
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lũng được bao quanh bởi những ngọn núi)

waterfall / w təf l/ˈ ɔː ɔː n. thác nước Angel  Falls  is  the  highest  waterfall  in  the

world. (Thác Angel là thác nước cao nhất thế

giới)

windsurfing / w nds f ŋ/ˈ ɪ ɜː ɪ n. môn  thể  thao

lướt ván buồm

They usually go windsurfing at weekends. (Họ

thường đi lướt ván buồm vào cuối tuần)

wonder / w ndə(r)/ˈ ʌ n. kì quan The  Grand  Canyon  is  one  of  the  natural

wonders of the world. (Grand Canyon là một

trong những kì quan thiên nheien của thế giới)

NGỮ ÂM

Pronunciation

1. PHỤ ÂM /t/

CÁCH PHÁT ÂM VÍ DỤ

* boat /bəʊt/ n. (con 

thuyền)

* desert / dezəˈ t/ n. (sa 

mạc)

2. PHỤ ÂM /st/

CÁCH PHÁT ÂM VÍ DỤ

Để phát âm nhóm phụ âm /st/, ta cần lần lượt phát âm âm /s/ đến âm /t/

/s/ /t/ * star /st (r)/ ɑː n. (ngôi sao)

*  plaster / plˈ ɑːstə(r)/  n.

(băng dán)

NGỮ PHÁP

Grammar

1. SO SÁNH HƠN NHẤT CỦA TÍNH TỪ NGẮN (SUPERLATIVES OF SHORT ADJECTIVES)

TÍNH TỪ
SO SÁNH HƠN

NHẤT
VÍ DỤ

có một âm tiết kết thúc bằng -e + st wide (rộng) → widest (rộng nhất)
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kết thúc là một phụ âm

và trước đó là một

nguyên âm

Gấp đôi phụ âm cuối rồi

+ est
big (lớn) → biggest (lớn nhất)

còn lại + est tall (cao) → tallest (cao nhất)

có hai âm tiết kết thúc bằng – y y → iest pretty (xinh) → prettiest (xinh
nhất)

có hai âm tiết không kết thúc bằng –y

most + tính từ

peaceful → most peaceful

(yên tĩnh)     (yên tĩnh nhất)

có từ ba âm tiết trở lên interesting → most interesting

(thú vị)       (thú vị nhất)

MỘT SỐ TÍNH TỪ CÓ DẠNG SO SÁNH BẤT QUY TẮC

Tính từ So sánh hơn So sánh hơn nhất

good (tốt) better (tốt hơn) best (tốt nhất)

bad (xấu) worse (xấu hơn) worst (xấu nhất)

Cấu trúc chung

To

be
the

Tính từ ngắn –st/ -est/ -iest

Most + tính từ dài

Ví dụ:

Son Doong Cave is the largest cave in the world.

(Hang động Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế

giới.)

She is the most intelligent in my class.

(Cô ấy là người thông minh nhất trong lớp của

tôi.)

2. ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU: MUST (MODAL VERB: MUST)

a. Cách dùng

Chúng ta thường sử dụng “must” để diễn tả sự bắt

buộc hay mệnh lệnh.

Ví dụ:

You must go to school on time.  (Bạn phải đi học

đúng giờ.)

b. Cấu trúc

Dạng khẳng định diễn tả sự bắt buộc Dạng phủ định diễn tả sự cấm đoán

S + must + bare-Verb S + must not (mustn’t) + bare-Verb

Students must wear uniform at school.

(Học sinh phải mặc đồng phục khi tới trường.)

He must finish her homework before going out.

(Cậu ấy phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi

đi chơi.)

You mustn’t cheat in a test.

(Bạn không được gian lận trong bài kiểm tra.)

We mustn’t smoke in a hospital.

(Chúng ta không được hút thuốc trong bệnh viện.)
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BÀI TẬP VẬN DỤNG

TỪ VỰNG (VOCABULARY)

I - Choose the correct option for each picture.

1.

A. beach

B. lake

C. river

D. waterfall

2.

A. forest

B. mountain

C. valley

D. field

3.

A. ocean

B. island

C. beach

D. desert

4.

A. painkillers

B. scissors

C. sleepers

D. boots

5.

A. backpack

B. plaster

C. compass

D. sun cream

6.

A. sleeping bag

B. walking boots

C. wallet

D. carpet

7.

A. cave

B. mountain

C. valley

D. island

8.

A. river

B. cave

C. island

D. bay

9.

A. stream

B. beach

C. waterfall

D. mountain

10.

A. raincoat

B. gloves

C. walking boots

D. boat

11.

A. painkillers

B. candy

C. lollipops

D. jelly

12.

A. compass

B. sun cream

C. face wash

D. plaster

II - Label the following pictures using the word/ phrases in the box.

walking boots sleeping bag scissors plaster
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painkillers sun cream compass backpack

1. ______________ 2. ______________ 3. ______________ 4. ______________

5. ______________ 6. ______________ 7. ______________ 8. ______________

III- Match each word with the suitable definition.

Colum A                                                        Colum B

E.g.: mountain a. an area where is often covered with sand or rocks

1. river b. a large hole in the side of a hill or under the ground

2. forest c. an area of low land between hills or mountains

3. cave d. a natural wide flow of fresh water across the land into the sea

4. desert e. a large area of land covered with trees thickly

5. valley f. a very high hill, often with rocks near the top

IV - Complete the following sentences using the words in the box. There is one extra word.

waterfall cuisine island diverse wonder

essential travel agent’s thrilling torch windsurfing

E.g.: She is flashing the__torch__as a signal.

1. They usually go_________at weekends.

2. The _________ makes a sheer drop of one thousand feet.

3. The hotel restaurant is famous for its excellent_________.

4. Viet Nam is culturally and ethnically_________.

5. Contact a_________about time and costs.

6. The book is a_________adventure story.

7. Your passport is one of the_________items for your trip.

8. He lives on an_________off the coast of Scotland.

NGỮ ÂM (PRONUNCIATION)

I - Underline the correct word which is suitable for each picture, then say the word.
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1. nest/ net 2. lost/ lot 3. coast/ coat

4. post/ pot 5. waist/ wait 6. roost/ root

7. best/ bet 8. cost/cot 9. boast/boat

10. writ/ wrist 11. feast/ feat 12. master/ matter

II - Look at the picture and complete the word with t or st, then practise saying the words.

E.g:__east__ 1. _____________ 2. _____________ 3. _____________

4. _____________ 5. _____________ 6. _____________

III - Circle the correct word in bold to complete each of the following sentences, then say them

aloud.

E.g.: He is my bet/ best friend.

1. There is a big pot/ post of soup on the stove.

2. A man is sitting on a tree root/ roost over there.
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3. Rimini is a thriving resort on the east coat/ coast of Italy.

4. Binh Duong borders with Tay Ninh to the wet/ west.

5. The swordfish got entangled in the fishing net/ nest.

6. She applied the platter/ plaster on his shoulder.

NGỮ PHÁP (GRAMMAR)

I - Fill in the blank with the appropriate form of the adjectives in brackets.

E.g.: My sister is __the youngest__ in my family (young)

1. February is____________month in the year (short)

2. I think Da Nang is____________ place to live in Viet Nam. (good)

3. Who is____________person in the world? (lucky)

4. Da Lat is____________than the rest of southern Viet Nam. (cool)

5. Crater Lake is____________lake in the United States (deep)

6. Living costs in Ha Noi are____________ than in Ho Chi Minh City (expensive)

7. Calgary in Canada is____________city in the world (clean)

8. Bishop Rock is considered to be____________island (small)

9. Giraffe is____________animal in the world (tall)

10. The adventure is____________than I thought (thrilling)

11. The Sahara desert is____________than the Syrian desert (large)

12. The Landmark 81 is____________building in Viet Nam. (high)

13. Russia is____________of three countries: Mongolia, Iceland and Russia (cold)

14. Don Juan Pond in Antarctica is____________lake on earth (salty)

15. The Cape Cod Canal is____________canal in the world (wide)

16. Praia do Cassino Beach in Brazil is____________than any other beach in the world (long)

17. No cities in Viet Nam are____________ than Ho Chi Minh City (crowded)

18. Kali Gandaki has a reputation of ____________valley in the world (deep)

II - Complete the second sentence so that it has the same meaning as the provided one. Use no more

than three words.

E.g.: Ho Chi Minh City is larger than Ha Noi.

→ Ha Noi__is smaller than__Ho Chi Minh City.

1. Ha Long City is quieter than New York City.

→ New York City is_______________________Ha Long City.

2. Mount Elbrus is higher than any other mount in Europe.

→ Mount Elbrus is_______________________peak in Europe.

3. No animal in the world is faster than the cheetah.

→ The cheetah is_______________________animal in the world.

4. I think Karachi is the cheapest city in the world.
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→ I think no city in the world is_______________________Karachi.

5. Lotte World Tower is taller than the Landmark 81 but Shanghai Tower is taller than Lotte World

Tower.

→ Shanghai Tower is_______________________of three buildings. 

III- Complete the following sentences, using modal verb “must” or “mustn’t” and the appropriate

verbs in the box. There is ONE extra word.

stop eat be watch fasten

Go Tell Listen Wear speak

E.g.: You__mustn’t__ be__late for school.

1. You___________loudly in the library.

2. You___________others. It’s our secret.

3. You___________when the traffic light is red.

4. You___________fast food because it’s not healthy.

5. You___________to loud music late at night.

6. You___________your seat belt when you go by car.

7. You___________ television too much. It’s bad for youreyes.

8. You___________a helmet to protect your head when you ride a bike.

IV - Complete the second sentence with no change in the meaning, using modal verb “must” or

“mustn’t”.

E.g.: It’s forbidden to park here.

→ You mustn’t park here.

1. It is wrong of us to drop litter in the street.

→ We _______________________________________

2. It’s obligatory for all drivers to have a driving licence.

→ All drivers _______________________________________

3. You aren’t allowed to smoke in this area.

→ You_______________________________________

4. You aren’t allowed to use the mobile phone during the exam.

→ You_______________________________________

5. Eating chewing-gum in the class is prohibited.

→ Students _______________________________________

6. It’s forbidden to talk on the phone in the cinema.

→ You_______________________________________

B. KỸ NĂNG

DO YOU KNOW?

VICTORIA FALL
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• Victoria Falls is on the Zambezi River, the fourth largest river in Africa. It is also defining the

border between Zambia and Zimbabwe.

• Victoria Falls Is the only waterfall in the world with a length of more than a kilometer and a

height of more than hundred meters. It is also considered to be the largest fall in the world.

• People can hear the noise of Victoria Falls from a distance of 40 kilometers. The spray and mist

from the falling water is rising to a height of over 400 meters. People can see the spray and mist

from a distance of 50 kilometers.

KỸ NĂNG ĐỌC (READING SKILLS)

I - Read the passage and answer the following questions.

Victoria  Falls  on the  Zambezi  River  is  located on the  border  between the  countries  of  Zambia  and

Zimbabwe in the continent of Africa. The European explorer, David Livingstone, named the falls after

Queen Victoria in England when he visited there in 1855.

The native African people who live around Victoria Falls call it “Mosi-oa-Tunya” which means “the

Smoke that Thunders”. 550 million litres of water drops 305 feet every minute over the cliff and falls

down into the Zambezi River. It makes a roaring noise and a cloud of water vapor around the falls. The

width of Victoria Falls in the wet season is over one mile. The water depth at the base of the falls is 229

feet.

Tourists visit Victoria Falls in the dry season between May to October. Tourists can bungee jump from a

bridge crossing the river downstream of the falls. With strong ropes tied to their ankles, they fall 364 feet

until they hang upside down just above the water.

Part 1 - Complete the following sentences with ONE word or number.

1. Victoria Falls is a waterfall in Africa on the__________River.

2. Victoria Falls is on the border between__________and__________.

3. David Livingstone visited the falls in__________.

4. “Mosi-oa-Tunya” means “the__________that Thunders”.

5. Victoria Falls is__________feet high.

6. The water at the base of the falls is__________feet deep.

Part 2 - Decide whether the statements are True (T) or False (F).

1. David Livingstone named the falls after Queen Victoria.

2. The falls is over a mile wide in all seasons.

3. Tourists should visit the falls from May to October.

4. They can jump bungee from the top of the falls.









II - Read the following passage and choose the best answer to each of the following questions.

1) The Grand Canyon is in the state of Arizona in America. The Colorado River created this canyon over

six million years ago. The Grand Canyon is over 277 miles long, ranges from 418 miles in width and has

a depth of 6000 feet.
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2) The Great Barrier Reef is the largest coral reef on earth. It Iles in the coral sea of the northeast coast of

Queensland,  Australia.  It  stretches  over  1,600 miles  and covers  an area  of  133,000 square  miles.  It

contains 2,900 individual reefs and 900 islands. In 1981, it became a World Heritage Site.

3) The Harbour of Rio de Janeiro is in Brazil. It is a fascinating natural landscape where the ocean meets

the shore. In this harbour, you can see a giant statue of Jesus Christ on the top of Mount Corcovado.

4) Mount Everest is the highest mountain in the world. Its peak is 8,848 metres above sea level. It lies on

the border between Nepal and Tibet. 

1. Which natural wonder contains a lot of islands?

A. The Grand Canyon B. The Great Barrier Reef

C. The Harbour of Rio de Janeiro D. Mount Everest

2. Of all the wonders in the passage, which one has the greatest height?

A. The Grand Canyon B. The Great Barrier Reef

C. The Harbour of Rio de Janeiro D. Mount Everest

3. How long is the Great Barrier Reef?

A. 1,600 miles B. 133,000 miles C. 2,900 miles D. 900 miles

4. Why is the Harbour of Rio de Janeiro a wonderful landscape?

A. Because it is the biggest harbour in the world.

B. Because it has a giant statue of Jesus Christ.

C. Because it is on the top of Mount Corcovado.

D. Because it is where the ocean meets the seashore.

5. When did the Great Barrier Reef become a World Heritage Site?

A. in the 20th century B. in 1980 C. in the 19th century D. in 1800s

KỸ NĂNG NGHE (LISTENING SKILLS)

Listen to a talk about wonders of the world and decide whether the following statements are True

(T) or False (F)

1. The speaker can name the seven Wonders of the World.

2. The Great Pyramid of Giza is still around today.

3. There are no different wonders of the world today.

4. The Great Wall of China is a wonder of the ancient world.

5. The Great Barrier Reef and the Grand Canyon are Natural Wonders of the World.











KỸ NĂNG NÓI (SPEAKING SKILLS)

Talk about some ways to protect a natural wonder in your country. 

You can use the following question as cues.

• What is the natural wonder?

• What can we do to protect it?

• Who mustn’t we do to protect it?
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Useful languages:

Useful vocabulary Useful structures

• Ha Long Bay,  Son Doong Cave,  Phu

Quoc Island, Giang Dien Waterfall

• protect  the  water,  collect  rubbish,

donate, raise awareness

• litter,  paint  graffiti,  poison  the  water,

hunt animals

I would like to talk about...

My topic today Is...

We can...by...

We can also...to...

It’s also good to...

Besides, when..., we mustn’t...

We shouldn’t...because...

That’s my opinion about...

Complete the notes:

Structures of the talk Your notes

What is the natural wonder? __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

What can we do to protect it? __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Who mustn’t we do to protect it? __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Now you try!

Give your answer using the following cues. You should speak for 1-2 minutes.

1. I would like to talk about...

2. We can...by ...

3. We can also...to...

4. Besides, when..., we mustn’t...

5. That’s my opinion about...

Now you tick!

Did you ...

 answer all the questions in the task?

 give some details to each main point?

 speak slowly and fluently with only some hesitation?

 use vocabulary wide enough to talk about the topic?

 use various sentence structures (simple, compound, complex) accurately?

 pronounce correctly (vowels, consonants, stress, intonation)?
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 Let’s compare!

Finally, compare with the sample answer on page 191.

KỸ NĂNG VIẾT (WRITING SKILLS)

I- Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use

other words in addition to the cues to complete the sentences.

1. Among/ Natural Wonders/ World,/I/ want/ visit/ Nile River/ most.

→ ________________________________________________________

2. New Guinea/ second largest/ island/ world.

→ ________________________________________________________

3. Victoria Falls/ largest fall/ Earth.

→ ________________________________________________________

4. There/ many/ interesting things/ do/ Sahara Desert.

→ ________________________________________________________

5. I/ want/ go trekking/ conquer/ Mount Everest.

→ ________________________________________________________

II - Write a short paragraph (40 - 60 words) about a wonder of the world you want to visit.

You can use the following question as cues:

• What is the natural wonder?

• What do you know about it?

• What do you want to do there?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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ĐÁP ÁN

A. NGÔN NGỮ

TỪ VỰNG (VOCABULARY)

I - Choose the correct option for each picture.

1. Đáp án: C. river (sông)

3. Đáp án: D. desert (sa mạc)

5. Đáp án: C. compass (la bàn)

7. Đáp án: B. mountain (núi)

9. Đáp án: C. waterfall (thác nước)

11. Đáp án: A. painkillers (thuốc giảm đau)

2. Đáp án: A. forest (rừng)

4. Đáp án: B. scissors (cái kéo)

6. Đáp án: A. sleeping bag (túi ngủ)

8. Đáp án: C. island (đảo)

10. Đáp án: C. walking boots (giày đi bộ)

12. Đáp án: B. sun cream (kem chống nắng)

II - Label the following pictures using the word/ phrases in the box.

1. Đáp án: backpack (ba lô đeo trên vai)

3. Đáp án: walking boots (giày đi bộ)

5. Đáp án: compass (la bàn)

7. Đáp án: plaster (miếng băn dán)

2. Đáp án: sleeping bag (túi ngủ)

4. Đáp án: scissors (cái kéo)

6. Đáp án: painkillers (thuốc giảm đau)

8. Đáp án: sun cream (kem chống nắng)

III - Match each word with the suitable definition.

1. Đáp án: d

Giải thích: river (sông)

Dịch nghĩa: a natural wide flow of fresh water across the land into the sea (một dòng nước ngọt tự nhiên

chảy qua đất liền ra biển)

2. Đáp án: e

Giải thích: forest (rừng)

Dịch nghĩa: a large area of land covered with trees thickly (một vùng đất rộng lớn được bao phủ cây

xanh dầy đặc)

3. Đáp án: b

Giải thích: cave (hang động)

Dịch nghĩa: a large hole in the side of a hill or under the ground (khoảng trống lớn ở bên trong một ngọn

đồi hoặc dưới mặt đất)

4. Đáp án: a

Giải thích: desert (sa mạc)

Dịch nghĩa: an area where is often covered with sand or rocks (một khu vực thường do cát hoặc đá bao

phủ) 

5. Đáp án: c

Giải thích: valley (thung lũng)
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Dịch nghĩa: an area of low land between hills or mountains (khu vực đất thấp ở giữa các triền đồi hoặc

núi)

IV- Complete the following sentences using the words in the box. There is one extra word.

1. Đáp án: windsurfing

Giải thích: Ta có cấu trúc: go + V-ing - diễn tả một hoạt động giải trí.

Dịch nghĩa: They usually go windsurfing at weekends. (Họ thường xuyên đi lướt sóng vào cuối tuần.)

2. Đáp án: waterfall

Giải thích: Trước chỗ trống cần điền là mạo từ “The” và sau nó là động từ “makes” nên ở đây ta cần một

danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ. Dựa vào nghĩa của câu, danh từ “waterfall (thác nước) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: The waterfall makes a sheer drop of one thousand feet. (Thác nước đổ xuống thẳng đứng từ

độ cao một ngàn feet.)

3. Đáp án: cuisine

Giải thích: Trước chỗ trống cần điền là tính từ “excellent” nên ta cần một danh từ. Dựa vào nghĩa của

câu, danh từ “cuisine” (ẩm thực) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: The hotel restaurant is famous for its excellent cuisine. (Nhà hàng của khách sạn nổi tiếng

với ẩm thực tuyệt vời của nó.)

4. Đáp án: diverse

Giải thích: Trước chỗ trống cần điền là trạng từ “ethnically” nên ta cần một tính từ. Dựa vào nghĩa của

câu, tính từ “diverse” (đa dạng) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Viet Nam is culturally and ethnically diverse. (Việt Nam đa dạng về văn hóa và dân tộc.)

5. Đáp án: travel agent’s

Giải thích: Trước chỗ trống cần điền là mạo từ “a” nên ta cần một danh từ. Dựa vào nghĩa của câu, cụm

danh từ “travel agent’s” (đại lý du lịch) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Contact a travel agent’s about time and costs. (Hãy liên lạc với một đại lý du lịch về thời

gian và giá cả.)

6. Đáp án: thrilling

Giải thích: Sau chỗ trống cần điền là cụm danh từ “adventure story” mà trước nó là mạo từ “a” nên ở đây

ta cần một tính từ để bổ nghĩa. Dựa vào nghĩa của câu, tính từ “thrilling” (ly kỳ) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: The book is a thrilling adventure story. (Cuốn sách là một câu chuyện phiêu lưu ly kỳ.)

7. Đáp án: essential

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước danh từ “items” (món đồ) nên ta cần một tính từ ở đây để bổ

nghĩa cho nó. Dựa vào nghĩa của câu, tính từ “essential” (cần thiết) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Your passport is one of the essential items for your trip. (Hộ chiếu của bạn là một trong

những đồ vật cần thiết cho chuyến đi.)

8. Đáp án: island
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Giải thích: Trước chỗ trống cần điền là mạo từ “an” nên ta cần một danh từ. Dựa vào nghĩa của câu, danh

từ “island” (đảo) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: He lives on an island off the coast of Scotland (Ông ấy sống ở một hòn đảo ngoài khơi Xcốt-

len.)

NGỮ ÂM (PRONUNCIATION)

I - Underline the correct word which is suitable for each picture, then say the word.

1. Đáp án: nest (tổ)

3. Đáp án: coat (áo khoác)

5. Đáp án: waist (eo, thắt lưng)

7. Đáp án: best (tốt nhất)

9. Đáp án: boat (thuyền)

11. Đáp án: feast (bữa tiệc)

2. Đáp án: lost (lạc đường)

4. Đáp án: pot (cái nồi)

6. Đáp án: root (rễ cây)

8. Đáp án: cot (giường cũi của trẻ con)

10. Đáp án: wrist (cổ tay)

12. Đáp án: master (bậc thầy)

II - Look at the picture and complete the word with t or st.

1. Đáp án: cat (con mèo)

3. Đáp án: beast (quái vật)

5. Đáp án: hut (túp lều)

2. Đáp án: boat (con thuyền)

4. Đáp án: chest (rương, hòm)

6. Đáp án: ghost (con ma)

III - Circle the correct word sn bold to complete each of the following sentences, then say them

aloud.

1. Đáp án: There is a big pot of soup on the stove.

Dịch nghĩa: Có một chiếc nồi canh lớn trên bếp.

2. Đáp án: A man is sitting on a tree root over there.

Dịch nghĩa: Một người đàn ông đang ngòi trên gốc cây đằng kia.

3. Đáp án: Rimini is a thriving resort on the east coast of Italy.

Dịch nghĩa: Rimini là một khu nghỉ mát nổi tiếng trên bờ biển phía đông của Ý.

4. Đáp án: Binh Duong borders with Tay Ninh to the west.

Dịch nghĩa: Bình Dương giáp với Tây Ninh ở phía tây.

5. Đáp án: The swordfish got entangled in the fishing net.

Dịch nghĩa: Con cá kiếm bị mắc vào lưới đánh cá.

6. Đáp án: She applied the plaster on his shoulder.

Dịch nghĩa: Cô ấy đã dán miếng băng dán lên vai anh ấy.

NGỮ PHÁP (GRAMMAR)  

I - Fill in the blank with the appropriate form of the adjectives in brackets.

1. Đáp án: the shortest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est.

Dịch nghĩa: February is the shortest month in the year. (Tháng Hai là tháng ngắn nhất trong năm.)

2. Đáp án: the best
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Giải thích: Tính từ “good” có dạng so sánh nhất đặc biệt là “the best”.

Dịch nghĩa: I think Da Nang is the best place to live in Viet Nam. (Tôi nghĩ Đà Nẵng là nơi tốt nhất để

sống ở Việt Nam.)

3. Đáp án: the luckiest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est. Tính từ “lucky” có tận cùng là “-y” nên ta

sẽ chuyển “-y” thành “-iest”.

Dịch nghĩa: Who is the luckiest person in the world? (Ai là người may mắn nhất trên thế giới?)

4. Đáp án: cooler

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh hơn: tính từ ngắn + -er.

Dịch nghĩa: Da Lat is cooler than the rest of southern Viet Nam. (Đà Lạt mát mẻ hơn bất kì nơi nào ở

miền Nam Việt Nam.) 

5. Đáp án: the deepest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est.

Dịch nghĩa: Crater Lake is the deepest lake in the United States. (Hồ Crater là hồ sâu nhất ở Mỹ.)

6. Đáp án: more expensive

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh hơn: more + tính từ dài + than.

Dịch nghĩa: Living costs in Ha Noi are more expensive than in Ho Chi Minh City. (Chi phí sinh hoạt ở

Hà Nội thì đắt đỏ hơn so với ở thành phố Hồ Chí Minh.)

7. Đáp án: the cleanest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est.

Dịch nghĩa: Calgary in Canada is the cleanest city in the world. (Calgary ở Ca-na-đa là thành phố sạch

nhất trên thế giới.)

8. Đáp án: the smallest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est.

Dịch nghĩa: Bishop Rock is considered to be the smallest island. (Bishop Rock được cho là hòn đảo nhỏ

nhất.)

9. Đáp án: the tallest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est.

Dịch nghĩa: Giraffe is the tallest animal in the world. (Hươu cao cổ là động vật cao nhất trên thế giới.)

10. Đáp án: more thrilling

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh hơn: more + tính từ dài + than.

Dịch nghĩa: The adventure is more thrilling than I thought. (Cuộc phiêu lưu ly kỳ hơn tôi nghĩ.)

11. Đáp án: larger

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh hơn: the + tính từ ngắn-er. Tính từ “large” có tận cùng là “e” nên ta chỉ

cần thêm “-r”.

Dịch nghĩa: The Sahara desert is larger than the Syrian desert. (Sa mạc Sahara lớn hơn sa mạc Syria.)
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12. Đáp án: the highest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ-est.

Dịch nghĩa: The Landmark 81 is the highest building in Viet Nam. (Landmark 81 là tòa nhà cao nhất

Việt Nam.)

13. Đáp án: the coldest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ-est.

Dịch nghĩa: Russia is the coldest of three countries: Mongolia, Iceland and Russia. (Nga là lạnh nhất

trong ba nước: Mông cổ, Ai-xơ-len và Nga.)

14. Đáp án: the saltiest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ-est. Tính từ “salty” có hai âm tiết mà tận cùng là “-

y” nên ta chuyển “-y” thành “-iest”.

Dịch nghĩa: Don Juan Pond in Antarctica is the saltiest lake on earth. (Don Juan Pond ở Nam Cực là hồ

nước mặn nhất thế giới.)

15. Đáp án: the widest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ-est. Tính từ “wide” có tận cùng là “-e” nên ta chỉ

cần thêm “-st”.

Dịch nghĩa: The Cape Cod Canal is the widest canal in the world. (Kênh đào Cape Cod là kênh đào rộng

nhất trên thế giới.)

16. Đáp án: longer

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh hơn: tính từ ngắn-er + than.

Dịch nghĩa: Praia do Cassino Beach in Brazil is longer than any other beach in the world.(Bãi biển Praia

do Cassino ở Braxin dài hơn bất kì bãi biển nào trên thế giới.)

17. Đáp án: more crowded

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh hơn: more + tính từ dài + than.

Dịch nghĩa: No cities in Viet Nam are more crowded than Ho Chi Minh City. (Không thành phố nào ở

Việt Nam đông đúc như ở thành phố Hồ Chí Minh.)

18. Đáp án: the deepest

Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est.

Dịch nghĩa: Kali Gandaki has a reputation of the deepest valley in the world. (Kali Gandaki nổi tiếng là

thung lũng sâu nhất thế giới.)

II - Complete the second sentence so that it has the same meaning as the provided one. Use no more

than three words.

1. Đáp án: New York City is noisier than Ha Long City.

Giải thích: Ha Long City is quieter than New York City. (Thành phố Hạ Long yên tĩnh hơn thành phố

New York.) Vì câu viết lại có chủ ngữ là “New York City” nên ta dùng tính từ trái nghĩa với “quiet”(yên

tĩnh) là “noisy” (ồn ào).
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Cấu trúc so sánh hơn: tính từ ngắn-er + than.

Dịch nghĩa: Thành phố New York ồn ào hơn thành phố Hạ Long.

2. Đáp án: Mount Elbrus is the highest peak in Europe.

Giải thích: Mount Elbrus is higher than any other mount in Europe. (Đỉnh Elbrus cao hơn bất kì đỉnh núi

nào ở châu Âu.)

Dựa vào nghĩa câu gốc, ta có thể viết lại câu với dạng so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est (+ danh từ).

Dịch nghĩa: Đỉnh Elbrus là đỉnh núi cao nhất ở châu Âu.

3. Đáp án: The cheetah is the fastest animal in the world.

Giải thích: No animal in the world is faster than the cheetah. (Không loài động vật nào trên thế giới

nhanh hơn báo gêpa.)

Dựa vào nghĩa câu gốc, ta có thể viết lại câu với dạng so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est (+ danh từ).

Dịch nghĩa: Báo gêpa là động vật nhanh nhất trên thế giới.

4. Đáp án: I think no city in the world is cheaper than Karachi.

Giải thích: I think Karachi is the cheapest city in the world. (Tôi nghĩ Karachi là thành phố rẻ nhất trên

thế giới.) Dựa vào nghĩa của câu gốc, ta có thể viết lại câu với dạng so sánh hơn: tính từ ngắn-er + than.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ không có thành phố nào trên thế giới rẻ hơn Karachi.

5. Đáp án: Shanghai Tower is the tallest of three buildings.

Giải thích: Lotte World Tower is taller than the Landmark 81 but Shanghai Tower is taller than Lotte

World Tower. (Tháp Lotte World cao hơn Landmark 81 nhưng tháp Thượng Hải lại cao hơn tháp Lotte

World.) Ta có cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est.

Dịch nghĩa: Tháp Thượng Hải là cao nhất trong ba tòa nhà.

III - Complete the following sentences, using modal verb “must” or “mustn’t” and the appropriate

verbs m the box. There is ONE extra word.

1. Đáp án: mustn’t speak

Dịch nghĩa: You mustn’t speak loudly in the library. (Bạn không được nói to trong thư viện.)

2. Đáp án: mustn’t tell

Dịch nghĩa: You mustn’t tell others. It’s our secret. (Bạn không được kể cho ai cả. Đó là bí mật của

chúng ta.)

3. Đáp án: must stop

Dịch nghĩa: You must stop when the traffic light is red. (Bạn phải dừng lại khi đèn giao thông màu đỏ.)

4. Đáp án: mustn’t eat

Dịch nghĩa: You mustn’t eat fast food because it’s not healthy. (Bạn không được ăn đò ăn nhanh vì nó

không lành mạnh.)

5. Đáp án: mustn’t listen

Dịch nghĩa:  You mustn’t listen to loud music late at night. (Bạn không được nghe nhạc to vào đêm

muộn.)
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6. Đáp án: must fasten

Dịch nghĩa: You must fasten your seat belt when you go by car. (Bạn phải thắt dây an toàn khi đi lại

bằng ô tô.)

7. Đáp án: mustn’t watch

Dịch nghĩa: You mustn’t watch television too much. It’s bad for your eyes. (Bạn không được xem tivi

quá nhiều. Điều này rất có hại cho mắt của bạn.)

8. Đáp án: must wear

Dịch nghĩa: You must wear a helmet to protect your head when you ride a bike. (Bạn phải đội mũ bảo

điểm để bảo vệ đầu của bạn khi đi xe đạp.)

IV - Complete the second sentence with no change in the meaning, using modal verb “must” or

“mustn’t”.

1. Đáp án: We mustn’t drop litter in the street.

Giải thích: It is wrong of us to drop litter in the street. (Chúng ta sai khi vứt rác trên đường.)

Dựa vào nghĩa của câu gốc, ta sử dụng động từ khuyết thiếu “mustn’t” (chỉ sự cấm đoán) là phù hợp.

Dịch nghĩa: Chúng ta không được vứt rác trên đường.

2. Đáp án: All drivers must have a driving licence.

Giải thích: It’s obligatory for all drivers to have a driving licence. (Tất cả các tài xế bắt buộc có bằng lái

xe.) Dựa vào nghĩa của câu gốc, ta sử dụng động từ khuyết thiếu “must” (chỉ sự bắt buộc thực hiện) là

phù hợp. 

Dịch nghĩa: Tất cả các tài xế phải có bằng lái xe.

3. Đáp án: You mustn’t smoke in this area.

Giải thích: You aren’t allowed to smoke in this area. (Bạn không được phép hút thuốc ở khu vực này.)

Dựa vào nghĩa của câu gốc, ta sử dụng động từ khuyết thiếu “mustn’t” (chỉ sự cấm đoán) là phù hợp.

Dịch nghĩa: Bạn không được hút thuốc ở khu vực này.

4. Đáp án: You mustn’t use the mobile phone during the exam.

Giải thích: You aren’t allowed to use the mobile phone during the exam. (Bạn không được phép sử dụng

điện thoại di động trong giờ kiểm tra.)

Dựa vào nghĩa của câu gốc, ta sử dụng động từ khuyết thiếu “mustn’t” (chỉ sự cấm đoán) là phù hợp.

Dịch nghĩa: Bạn không được sử dụng điện thoại di động.

5. Đáp án: Students mustn’t eat chewing-gum in the class.

Giải thích: Eating chewing-gum in the class is prohibited. (Ăn kẹo cao su trong lớp bị cấm.)

Dựa vào nghĩa của câu gốc, ta sử dụng động từ khuyết thiếu “mustn’t” (chỉ sự cấm đoán) là phù hợp.

Dịch nghĩa: Học sinh không được ăn kẹo cao su trong lớp.

6. Đáp án: You mustn’t talk on the phone in the cinema.
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Giải thích: It’s forbidden to talk on the phone in the cinema. (Nói chuyện điện thoại trong rạp chiếu phim

bị cấm.) Dựa vào nghĩa của câu gốc, ta sử dụng động từ khuyết thiếu “mustn’t” (chỉ sự cấm đoán) là phù

hợp.

Dịch nghĩa: Bạn không được nói chuyện điện thoại trong rạp chiếu phim. 

B. KỸ NĂNG

KỸ NĂNG ĐỌC (READING SKILLS)

I - Read the passage and answer the following questions.

Dịch nghĩa toàn bài:

Thác Victoria trên sông Zambezi nằm ở biên giới giữa các quốc gia Zambia và Zimbabwe ở lục địa châu

Phi. Nhà thám hiểm châu Âu, David Livingstone, đã đặt tên thác nước theo tên Nữ hoàng Victoria ở Anh

khi ông đến thăm vào năm 1855.

Người dân châu Phi bản địa sống quanh thác Victoria gọi nó là “Mosi-oa-Tunya”, có nghĩa là “Khói bốc

lên từ sấm sét”. 550 triệu lít nước mỗi phút từ độ cao 305 feet trên vách đá đổ xuống sông Zambezi. Nó

tạo ra một tiếng động ầm ầm và một đám mây hơi nước bốc lên quanh thác. Chiều rộng của thác Victoria

trong mùa mưa là hơn một dặm. Độ sâu của nước tại chân thác là 229 feet.

Khách du lịch ghé thăm thác Victoria vào mùa khô từ tháng 5 đến tháng 10. Du khách có thể nhảy bungee

từ một cây cầu bắc qua sông ở hạ lưu thác. Với những sợi dây thừng chắc chắn buộc vào mắt cá chân, họ

rơi từ độ cao 364 feet cho đến khi họ lộn ngược ngay trên mặt nước.

Part 1: Complete the following sentences with ONE word or number.

1. Đáp án: Zambezi

Dịch nghĩa câu hỏi: Thác Victoria là thác nước ở châu Phi trên sông__________.

Giải thích: Thông tin nằm ở câu đầu tiên đoạn thứ nhất: “ Victoria Falls on the Zambezi River [...]”

2. Đáp án: Zambia - Zimbabwe

Dịch nghĩa câu hỏi: Thác Victoria nằm trên biên giới giữa __________và__________.

Giải thích: Thông tin nằm ở câu đầu tiên đoạn thứ nhất: “Victoria Falls on the Zambezi River is located

on the border between the countries of Zambia and Zimbabwe in the continent of Africa.”

3. Đáp án: 1855

Dịch nghĩa câu hỏi: David Livingstone đã đến thăm thác nước vào năm___________.

Giải thích: Thông tin nằm ở câu sau đoạn thứ nhất: “The European explorer, David Livingstone, [...]

visited there in 1855.”

4. Đáp án: Smoke

Dịch nghĩa câu hỏi: “Mosi-oa-Tunya” nghĩa là “__________bốc lên từ sấm sét”.

Giải thích: Thông tin nằm ở câu sau đoạn thứ hai: “The native African people who live around Victoria

Falls call it “Mosi-oa-Tunya” which means “the Smoke that Thunders”.

5. Đáp án: 305

Dịch nghĩa câu hỏi: Thác Victoria có độ cao___________ feet.
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Giải thích: Thông tin nằm ở câu sau đoạn thứ hai: “550 million litres of water drops 305 feet every

minute over the cliff and falls down into the Zambezi River.” Từ đó có thể suy ra độ cao của thác là 305

feet.

6. Đáp án: 229

Dịch nghĩa câu hỏi: Độ sâu của nước tại chân thác là___________feet.

Giải thích: Thông tin nằm ở câu cuối đoạn thứ hai: “The water depth at the base of the falls is 229 feet.”

Part 2: Decide whether the statements are True (T) or False (F).

1. Đáp án: True

Dịch nghĩa câu hỏi: David Livingstone đặt tên thác theo tên Nữ hoàng Victoria.

Giải thích: Thông tin nằm ở câu sau đoạn thứ nhất: “The European explorer, David Livingstone, named

the falls after Queen Victoria in England [...]”

2. Đáp án: False

Dịch nghĩa câu hỏi: Thác nước có chiều rộng hơn 1 dặm vào tất cả các mùa.

Giải thích: Thông tin nằm ở câu sau đoạn thứ hai: The width of Victoria Falls in the wet season is over

one mile.

3. Đáp án: True

Dịch nghĩa câu hỏi: Khách du lịch nên đến tham quan thác nước từ tháng Năm đến tháng Mười.

Giải thích: Thông tin nằm ở câu sau đoạn thứ ba: “Tourists visit Victoria Falls in the dry season between

May to October.”

4. Đáp án: False

Dịch nghĩa câu hỏi: Họ có thể nhảy bungee từ đỉnh thác.

Giải thích: Thông tin nằm ở câu sau đoạn thứ ba: “Tourists can bungee jump from a bridge crossing the

river downstream of the falls.”

II - Read the following passage and choose the best answer to each of the following questions.

Dịch nghĩa toàn bài:

1) The Grand Canyon thuộc bang Arizona ở Mỹ. Sông Colorado đã tạo ra hẻm núi này hơn sáu triệu năm

về trước. Grand Canyon dài hơn 277 dặm, trải rộng khoảng từ 418 dặm và có độ sâu 6000 feet.

2) Rạn san hô Great Barrier là rạn san hô lớn nhất trên trái đất. Nó nằm trong biển san hô của bờ biển

phía đông bắc Queensland, nước úc. Nó trải dài hơn 1.600 dặm và có diện tích 133.000 dặm vuông. Nó

chứa 2.900 rạn san hô riêng lẻ và 900 hòn đảo. Năm 1981, nó trở thành Di sản Thế giới.

3) Cảng Rio de Janeiro nằm ở Brazil. Đó là một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi mà đại dương gặp

bờ biển. Trong bến cảng này, bạn có thể nhìn thấy một bức tượng khổng lồ của Chúa Jesus Christ trên

đỉnh núi Corcovado.

4) Núi Everest là ngọn núi cao nhất thế giới. Đỉnh của nó cao 8.848 mét so với mực nước biển. Nó nằm ở

biên giới giữa Nepal và Tây Tạng.

1. Đáp án: B. The Great Barrier Reef

Trang 22



Dịch nghĩa câu hỏi: Kỳ quan thiên nhiên nào chứa rất nhiều hòn đảo?

A. Grand Canyon B. Rạn san hô Great Barrier

C. Cảng Rio de Janeiro D. Đỉnh Everest

Giải thích: Thông tin ở câu thứ tư của đoạn 2: “It contains [...] 900 islands.”

2. Đáp án: D. Mount Everest

Dịch nghĩa câu hỏi: Trong tất cả những kỳ quan trong đoạn văn, kỳ quan nào có độ cao lớn nhất?

A. Grand Canyon B. Rạn san hô Great Barrier

C Cảng Rio de Janeiro D. Đỉnh Everest

Giải thích: Thông tin ở câu thứ nhất của đoạn 4: “Its peak is 8,848 metres above sea level.”

3. Đáp án: A. 1,600 miles

Dịch nghĩa câu hỏi: Grand Canyon dài bao nhiêu?

A. 1,600 dặm B. 133,000 dặm C. 2,900 dặm D. 900 dặm

Giải thích: Thông tin ở hai câu thứ ba của đoạn 2: “It stretches over 1,600 miles

4. Đáp án: D. Because it is where the ocean meets the seashore.

Dịch nghĩa câu hỏi: Tại sao Cảng Rio de Janeiro là một cảnh quan tuyệt vời?

A. Bởi vì nó là bến cảng lớn nhất trên thế giới.

B. Bởi vì nó có một bức tượng khổng lồ của Chúa Giêsu Christ.

C. Vì nó nằm trên đỉnh núi Corcovado.

D. Vì đó là nơi đại dương gặp bờ biển

Giải thích: Thông tin ở câu thứ hai của đoạn 3: “It is a fascinating natural landscape where the ocean

meets the shore.”

5. Đáp án: A. in the 20th century

Dịch nghĩa câu hỏi: Rạn san hô Great Barrier trở thành Di sản Thế giới khi nào?

A. thế kỷ 20 B. năm 1980 C. thế kỷ 19 D. những năm 1800

Giải thích: Thông tin ở câu cuối đoạn 2: “In 1981, it became a World Heritage Site.” Năm 1981 thuộc thế

kỷ 20.

KỸ NĂNG NGHE (LISTENING SKILLS)

Listen to a talk about wonders off the world and decide whether the following statements are True

(T) or False (F).

Audio script:

Can you name the Seven Wonders of the World? I

can’t.  That’s  because  only  one  of  them  is  still

around today.  That’s  the  Great  Pyramid of  Giza.

Some of the other wonders sound great. I wish they

had  survived.  The  Hanging  Gardens  of  Babylon

sounds amazing.  So does the Temple of  Artemis

Bạn có thể gọi tên Bảy kỳ quan thế giới không? Tôi

không thể. Đó là bởi vì chỉ có một trong số chúng

còn tồn tại đến ngày nay. Đó là Kim tự tháp Giza vĩ

đại. Một số kỳ quan khác có vẻ rất tuyệt vời. Tôi

ước chúng vẫn tồn tại. Vườn treo Babylon rất tuyệt

vời. Đền thờ nữ thần Artemis và tượng thần Mặt
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and the Colossus of Rhodes.

Today, there are different wonders of the world. No

one  can  really  agree  what  the  wonders  of  the

ancient world are. Experts include Stonehenge, the

Panama Canal, the Great Wall of China and Machu

Pichu in this. And then there are the seven Natural

Wonders  of  the  World.  These  include  Mount

Everest,  the  Great  Barrier  Reef  and  the  Grand

Canyon.

trời ở Rhodes cũng vậy.

Ngày nay, có nhiều kỳ quan thế giới  khác nhau.

Không ai có thể thực sự thống nhất rằng những kì

quan của thế giới cổ đại là những gì. Các chuyên

gia  liệt  kê  Bãi  đá  cổ  Stonehenge,  Kênh  đào

Panama, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và

Machu Pichu nằm trong số này. Và sau đó là bảy

Kỳ quan  Thiên  nhiên  Thế  giới.  Chúng bao  gồm

đỉnh Everest, Rặng san hô Great Barrier và Vườn

Quốc gia Grand Canyon.

1. Đáp án: False

Dịch nghĩa: Người nói có thể kể tên bảy Kì quan của thế giới.

Giải thích: Dựa vào thông tin ở câu sau: “Can you name the Seven Wonders of the World? I can’t.

2. Đáp án: True

Dịch nghĩa: Kim tự tháp Giza vĩ đại vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Giải thích: Dựa vào thông tin ở câu sau: “That’s because only one of them is still around today. That’s

the Great Pyramid of Giza.”

3. Đáp án: False

Dịch nghĩa: Ngày nay không có nhiều kì quan thế giới khác nhau.

Giải thích: Dựa vào thông tin ở câu sau: “Today, there are different wonders of the world.”

4. Đáp án: True

Dịch nghĩa: Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là một kì quan của thế giới cổ đại.

Giải thích: Dựa vào thông tin ở câu sau: “Experts include Stonehenge, the Panama Canal, the Great Wall

of China and Machu Pichu in this.”

5. Đáp án: True

Dịch nghĩa: Rặng san hô Great Barrier và Vườn quốc gia Grand Canyon là những Kỳ quan Thiên nhiên

Thế giới.

Giải thích: Dựa vào thông tin ở câu sau: “And then there are the seven Natural Wonders of the World.

These include Mount Everest, the Great Barrier Reef and the Grand Canyon.”

KỸ NĂNG NÓI (SPEAKING SKILLS)

Talk about some ways to protect the beauty of a natural wonder in your country.

Dịch nghĩa câu hỏi:

Nói về một số cách để gìn giữ vẻ đẹp của một kì quan thiên nhiên ở đất nước bạn.

Bạn có thể sử dụng các câu hỏi sau đây làm gợi ý.

• Kì quan đó là gì?

• Chúng ta có thể phải làm gì để bảo vệ nó?
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• Chúng ta không được phép lảm gì để bảo vệ nó?

Gợi ý trả lời:

MAIN IDEAS (Ý chính)

Wonder (Kì quan)

- Ha Long Bay (n. phr.) (Vịnh Hạ Long)

- Son Doong Cave (n. phr.) (Hang Sơn Đoòng)

- Phu Quoc Island (n.phr.) (Đảo Phú Quốc)

- Giang Dien Waterfall (n. phr.) (Thác nước Giang Điền)

Can Do (Có thể làm)

- protect the water (v. phr.) (bảo vệ nguồn nước)

- collect rubbish (v. phr.) (thu gom rác thải)

- raise awareness (v. phr.) (nâng cao nhận thức)

- donate (v.) (quyên góp)

Mustn’t do (Không được làm)

- litter (v.) (vứt rác)

- paint graffiti (v. phr.) (vẽ tranh lên tường)

- poison the water (v. phr.) (gây nhiễm độc nước)

- hunt animals (v. phr.) (săn bắn động vật)

Bài mẫu:

I would like to talk about some ways to protect the

beauty of Ha Long Bay, one of the natural wonders

in Viet Nam. There are several positive activities to

do that. We can protect the environment of the Bay

by volunteering to collect wastes on the beach. We

can  also  carry  out  some  projects  to  raise  public

awareness  of  the  protection  of  the  Bay.  Besides,

when travelling to Ha Long, we mustn't litter into

the water or poison it with plastic bags and straws.

That's my opinion about keeping the beauty of Ha

Long Bay.

Tôi muốn nói về một số cách để gìn giữ vẻ đẹp của

Vịnh  Hạ  Long,  một  trong  những  kỳ  quan  thiên

nhiên ở Việt Nam. Có một số hoạt động tích cực để

làm điều đó. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của

Vịnh bằng cách tình nguyện thu gom rác thải trên

bãi biển. Chúng ta cũng có thể thực hiện một số dự

án tăng nhận thức cộng đồng về bảo vệ Vịnh. Bên

cạnh đó, khi đi du lịch Hạ Long, chúng ta không

được xả rác xuống nước hoặc làm nó bị nhiễm độc

bằng túi nhựa và ống hút. Đó là ý kiến của tôi về

việc gìn giữ vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.

KỸ NĂNG VIẾT (WRITING SKILLS)

I - Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use

other words in addition to the cues to complete the sentences.

1. Đáp án: Among Natural Wonders of the World, I want to visit Nile River most.

Dịch nghĩa: Trong các Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới, tôi muốn đến Sông Nin nhất.

2. Đáp án: New Guinea is the second largest island in the world.
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Dịch nghĩa: New Guinea là hòn đảo lớn thứ hai trên thế giới.

3. Đáp án: Victoria Falls is the largest fall on Earth.

Dịch nghĩa: Thác Victoria là thác nước lớn nhất trên Trái đất.

4. Đáp án: There are many interesting things to do in Sahara Desert.

Dịch nghĩa: Có rất nhiều điều thú vị để làm ở Sa mạc Sahara.

5. Đáp án: I want to go trekking and conquer Mount Everest.

Dịch nghĩa: Tôi muốn đi leo núi và chinh phục đỉnh Everest.

II - Write a short paragraph (40 - 60 words) about a Wonder of the World you want to visit.

Viết một đoạn văn ngắn (40 - 60 từ) về một Kỳ quan Thế giới mà bạn muốn đến thăm.

Bạn có thể sử dụng các câu hỏi sau đây làm gợi ý.

• Kỳ quan thiên nhiên đó là gì?

• Bạn biết gì về nó?

• Bạn muốn làm gì ở đó?

Gợi ý trả lời:

MAIN IDEAS (Ý chính)

Wonder (Kỳ quan)

- Mount Everest (n.phr.) (Núi Ê-vơ-rét)

- Sahara Desert (n.phr.) (Sa mạc Sahara)

- Nile River (n. phr.) (Sông Nin)

- Victoria Fall (n. phr.) (Thác Victoria)

Description (Miêu tả)

- the highest mountain (n. phr.) (ngọn núi cao nhất)

- the largest desert (n. phr.) (sa mạc rộng lớn nhất)

- the longest river (n.phr.) (con sông dài nhất)

- the largest fall (n. phr.) (thác nước lớn nhất)

Activities (Hoạt động)

- go trekking (v.phr.) (leo núi)

- taking a camel ride (v.phr.) (cưỡi lạc đà)

- taking a cruise (v. phr.) (đi dạo trên thuyền)

- taking a helicopter flight (v. phr.) (đi máy bay trực thăng)

Bài mẫu:

Some Natural Wonders of the World are amazing,

but I want to visit Sahara Desert in Northern Africa

most. As far as I know, it is the largest and hottest

desert in the world. I really want to take a camel

ride to explore Sahara desert and sleep in the desert

Một số Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới thật  tuyệt

vời, nhưng tôi muốn đến sa mạc Sahara ở miền Bắc

châu Phi nhất. Theo tôi biết, đây là sa mạc lớn nhất

và nóng nhất trên thế giới. Tôi rất muốn cưỡi lạc đà

để khám phá sa  mạc Sahara và ngủ trên sa  mạc
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under  millions  of  stars  at  night.  It  is  such  a

wonderful experience?

dưới hàng triệu ngôi sao vào ban đêm. Đó thực sự

là một trải nghiệm tuyệt vời!
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